
 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     

     Số:         /TB-ĐHGTVT                           Hà Nội, ngày          tháng 12 năm 2023 

 

 

THÔNG BÁO 
Về việc kết quả thi tuyển sinh liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học 

đợt 2 bổ sung năm 2023 

  

 

Căn cứ Thông báo số 124/TB-ĐHGTVT ngày 14/2/2023 của Hiệu trưởng Trường 

Đại học Giao thông vận tải về việc tuyển sinh liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ 

đại học năm 2023; 

Trường Đại học GTVT thông báo kết quả thi tuyển sinh liên thông từ trình độ cao 

đẳng lên trình độ đại học đợt 2 bổ sung năm 2023 tổ chức thi ngày 23 và 24 tháng 12 

năm 2023 như sau: 

Tổng số thí sinh: 117 thí sinh, trong đó: 109 thí sinh dự thi đủ các môn quy định, 

08 thí sinh vắng thi. 

Kết quả thi điểm thi từng môn như danh sách đính kèm./. 

 

   Nơi nhận:                KT.HIỆU TRƯỞNG 

- Các thí sinh;                                                PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

- Lưu: HCTH, KTĐBCLĐT.     

 

 

 

                    PGS.TS. Nguyễn Thanh Chương 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

              KẾT QUẢ THI TUYỂN LIÊN THÔNG TỪ TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG LÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC ĐỢT 2 BỔ SUNG NĂM 2023 

Thi tuyển ngày 23&24/12/2023 

(Kèm theo Thông báo số              /TB-ĐHGTVT ngày           /12/2023) 

STT 
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báo  
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Họ và tên 
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tính 
Ngày sinh 
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Môn     
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ngành 

Tổng điểm Ghi chú 

 

1 3001 Đinh Huy Tuấn Anh Nam 28/11/2002 9.00 5.25 7.50 21.75 Công nghệ thông tin  

2 3002 Nghiêm Việt Anh Nam 10/10/2002 9.00 5.50 8.50 23.00 Công nghệ thông tin  

3 3003 Đỗ Gia Bách Nam 03/11/2004 8.50 6.00 7.00 21.50 Công nghệ thông tin  

4 3004 Nguyễn Xuân Bình Nam 20/09/2000 9.00 6.00 7.50 22.50 Công nghệ thông tin  

5 3005 Nguyễn Xuân Cảnh Nam 19/08/2002 8.00 5.50 8.00 21.50 Công nghệ thông tin  

6 3006 Vũ Văn Cương Nam 20/05/2001 8.50 5.50 8.50 22.50 Công nghệ thông tin  

7 3007 Nguyễn Viết Dũng Nam 28/03/2000 8.00 5.50 8.50 22.00 Công nghệ thông tin  

8 3008 Vũ Hải  Dương Nam 13/04/2001 8.00 5.50 8.50 22.00 Công nghệ thông tin  

9 3009 Lê Đại  Dương Nam 22/07/2002 8.00 5.50 9.00 22.50 Công nghệ thông tin  

10 3010 Nguyễn Trọng Đạt Nam 30/09/2002 8.00 5.50 8.50 22.00 Công nghệ thông tin  

11 3011 Ngô Tiến  Đạt Nam 28/02/2002 8.00 5.00 8.00 21.00 Công nghệ thông tin  

12 3012 Lê Công Định Nam 28/10/2002 7.50 5.00 7.50 20.00 Công nghệ thông tin  

13 3013 Nguyễn Văn Đức Nam 31/10/2001 8.00 6.50 9.00 23.50 Công nghệ thông tin  

14 3014 Nguyễn Xuân Hậu Nam 28/03/2002 8.00 6.50 9.00 23.50 Công nghệ thông tin  

15 3015 Nguyễn Phi Hùng Nam 22/12/2000 7.50 5.00 8.50 21.00 Công nghệ thông tin  

16 3016 Phạm Trung Kiên Nam 11/04/2002 7.75 5.50 7.00 20.25 Công nghệ thông tin  

17 3017 Ngô Văn Lăng Nam 11/10/2002 8.50 5.25 6.50 20.25 Công nghệ thông tin  

18 3018 Hoàng Chí Lâm Nam 11/03/2000 7.25 5.50 5.00 17.75 Công nghệ thông tin  
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19 3019 Đào Ngọc Linh Nam 30/05/2002 6.00 5.25 7.50 18.75 Công nghệ thông tin  

20 3020 Nguyễn Hoàng Long Nam 13/10/1999 5.75 5.25 7.00 18.00 Công nghệ thông tin  

21 3021 Phạm Công Lượng Nam 08/01/2002 5.25 5.00 8.00 18.25 Công nghệ thông tin  

22 3022 Nguyễn Đình Ngân Nam 26/08/2002 6.25 5.00 8.00 19.25 Công nghệ thông tin  

23 3023 Nguyễn Trọng Nghĩa Nam 26/07/2000 5.75 5.00 7.50 18.25 Công nghệ thông tin  

24 3024 Hà Đình Phúc Nam 21/12/2002 7.00 6.00 7.50 20.50 Công nghệ thông tin  

25 3025 Trần Đình Phúc Nam 27/09/2002 6.00 5.25 7.50 18.75 Công nghệ thông tin  

26 3026 Phạm Trí Phương Nam 15/09/2002 6.00 5.25 6.50 17.75 Công nghệ thông tin  

27 3027 Lê Bá Quang Nam 02/08/2000 5.00 5.00 7.50 17.50 Công nghệ thông tin  

28 3028 Võ Minh Quân Nam 17/02/2002 5.50 5.00 7.50 18.00 Công nghệ thông tin  

29 3029 Nguyễn Hữu Quân Nam 25/08/2002 6.00 5.00 8.50 19.50 Công nghệ thông tin  

30 3030 Nguyễn Anh Quân Nam 14/12/1996 6.00 6.00 8.00 20.00 Công nghệ thông tin  

31 3031 Nguyễn Xuân Tâm Nam 27/01/2001 9.00 8.25 9.00 26.25 Công nghệ thông tin  

32 3032 Trần Phúc Tân Nam 28/09/2002 6.50 7.00 6.50 20.00 Công nghệ thông tin  

33 3033 Phạm Quốc Toản Nam 15/06/2002 6.50 5.75 7.50 19.75 Công nghệ thông tin  

34 3034 Nguyễn Thanh Tùng Nam 01/01/1997 7.50 5.25 6.50 19.25 Công nghệ thông tin  

35 3035 Phạm Xuân Tùng Nam 14/10/2002 9.00 5.00 8.00 22.00 Công nghệ thông tin  

36 3036 Tạ Sơn Tùng Nam 27/06/2004 6.00 5.00 6.50 17.50 Công nghệ thông tin  

37 3037 Tạ Quang Thành Nam 16/05/2001 6.00 5.00 7.50 18.50 Công nghệ thông tin  

38 3038 Trần Hưng Thịnh Nam 27/08/2002 7.50 5.75 9.00 22.25 Công nghệ thông tin  

39 3039 Nguyễn Đức  Thịnh Nam 18/12/2002 7.50 5.75 8.00 21.25 Công nghệ thông tin  

40 3040 Phạm Đức Trung Nam 02/08/2000 9.00 5.25 8.00 22.25 Công nghệ thông tin  
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41 3041 Lê Đức Việt Nam 08/07/2001 6.50 5.75 7.00 19.25 Công nghệ thông tin  

42 3042 Lê Quốc Việt Nam 20/01/2002 8.50 5.75 8.00 22.25 Công nghệ thông tin  

43 3043 Nguyễn Văn An  Nam 09/01/2004 7.00 9.50 5.75 22.25 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá  

44 3044 Cao Việt Anh Nam 01/08/1993 6.50 9.50 5.00 21.00 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá  

45 3045 Phạm Hải Bằng Nam 13/08/2002 9.00 9.00 9.00 27.00 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá  

46 3046 Nguyễn Trường  Chinh Nam 09/07/2002 9.00 8.50 6.50 24.00 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá  

47 3047 Nguyễn Văn Dũng Nam 25/01/2002 7.50 8.50 6.50 22.50 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá  

48 3048 La Tiến Dương Nam 04/09/2001 6.00 9.50 6.00 21.50 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá  

49 3049 Nguyễn Văn Đồng Nam 07/08/1995 9.00 10.00 5.00 24.00 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá  

50 3050 Vũ Tuấn Hiệp Nam 13/08/2000 6.00 8.00 6.50 20.50 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá  

51 3051 Vũ Tiến Hoan Nam 29/05/1999 8.00 9.00 7.50 24.50 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá  

52 3052 Nguyễn Văn Hoàng Nam 05/01/2002 6.50 9.00 7.75 23.25 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá  

53 3053 Vũ Văn Huấn Nam 09/08/2001 6.50 10.00 8.50 25.00 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá  

54 3054 Ngô Mạnh Hùng Nam 09/08/2004 6.50 9.50 6.50 22.50 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá  

55 3055 Cao Tiến Hưng Nam 27/01/2002 7.75 9.50 7.00 24.25 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá  

56 3056 Nguyễn Hữu Khải Nam 04/12/2004 7.25 8.50 8.50 24.25 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá  

57 3057 Nguyễn Đăng Khoa Nam 29/09/2004 5.00 8.50 7.50 21.00 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá  

58 3058 Nguyễn Thị Hương Lan Nữ 19/04/2004 5.75 8.50 8.50 22.75 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá  

59 3059 Ngô Văn Linh Nam 30/06/2002 5.00 9.25 7.00 21.25 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá  

60 3060 Quyền Văn Long Nam 03/08/1999 6.00 9.00 8.00 23.00 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá  

61 3061 Chúc Xuân Lý Nam 21/02/2002 5.75 9.50 8.00 23.25 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá  

62 3062 Nguyễn Văn Mạnh Nam 25/05/2002 v v v  v Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá  
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63 3063 Doãn Mạnh  Nam Nam 01/11/2002 7.00 7.50 7.75 22.25 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá  

64 3064 Trần Phương Nam Nam 25/05/2004 6.50 9.00 7.00 22.50 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá  

65 3065 Nguyễn Tùng Ngọc Nam 16/09/1997 8.50 10.00 9.00 27.50 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá  

66 3066 Lê Qúy  Nhâm Nam 06/10/2002 7.50 6.50 5.50 19.50 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá  

67 3067 Nguyễn Thị Thu Phương Nữ 03/11/2002 8.00 9.00 8.00 25.00 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá  

68 3068 Nguyễn Tiến Quốc Nam 17/10/2004 7.00 8.50 6.50 22.00 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá  

69 3069 Hoàng Trọng Tiến Nam 27/03/1998 7.50 9.00 7.00 23.50 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá  

70 3070 Vương Xuân Tính Nam 16/05/2003 8.50 7.00 7.50 23.00 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá  

71 3071 Ngô Văn Tú Nam 09/09/2004 8.00 8.50 8.25 24.75 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá  

72 3072 Nguyễn Bá Tuân Nam 20/05/2002 7.50 8.50 9.50 25.50 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá  

73 3073 Trần Văn Tuấn Nam 09/08/2002 7.50 6.50 8.75 22.75 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá  

74 3074 Nguyễn Anh Tuấn Nam 19/09/2003 7.50 9.00 7.00 23.50 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá  

75 3075 Trịnh Thanh Tùng Nam 21/02/2002 7.50 6.50 6.50 20.50 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá  

76 3076 Hoàng Thanh  Tùng Nam 31/12/2002 7.50 8.50 7.25 23.25 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá  

77 3077 Nguyễn Cao Thắng Nam 05/04/2001 v v v v  Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá  

78 3078 Nguyễn Văn Thắng Nam 10/08/2004 7.50 9.50 7.00 24.00 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá  

79 3079 Trần Đức Trường Nam 19/09/2002 8.50 9.00 8.75 26.25 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá  

80 3080 Nguyễn Công Việt Nam 11/03/1997 8.00 6.00 8.75 22.75 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá  

81 3081 Nguyễn Đức Vinh Nam 08/11/2004 8.00 6.00 8.50 22.50 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá  

82 3082 Ngô Văn  Vũ Nam 09/07/2002 v v v v  Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá  

83 3083 Mai Văn  An  Nam 26/03/2002 8.50 7.25 7.50 23.25 Kỹ thuật ô tô  

84 3084 Lê Văn Quang Anh Nam 03/02/2002 6.00 6.50 7.50 20.00 Kỹ thuật ô tô  
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85 3085 Trần Việt Anh Nam 27/03/2002 5.50 5.75 7.50 18.75 Kỹ thuật ô tô  

86 3086 Nguyễn Đức Anh Nam 25/09/2001 8.50 5.75 6.50 20.75 Kỹ thuật ô tô  

87 3087 Cao Xuân  Ánh Nam 14/08/2002 8.50 7.00 5.50 21.00 Kỹ thuật ô tô  

88 3088 Bùi Duy Bình Nam 14/04/2001 v v v  v Kỹ thuật ô tô  

89 3089 Hoàng Dương Cầm Nam 15/11/2002 7.50 7.00 7.25 21.75 Kỹ thuật ô tô  

90 3090 Lê Chí Công Nam 13/08/2002 8.50 6.50 7.25 22.25 Kỹ thuật ô tô  

91 3091 Trần Chí Công Nam 28/01/2001 8.50 6.50 6.75 21.75 Kỹ thuật ô tô  

92 3092 Nguyễn Quyết Chiến Nam 06/05/1999 7.00 7.00 6.75 20.75 Kỹ thuật ô tô  

93 3093 Nguyễn Khương  Duy Nam 05/10/2002 8.00 7.00 6.75 21.75 Kỹ thuật ô tô  

94 3094 Vũ Trung Hiếu Nam 14/04/2002 7.50 6.00 5.75 19.25 Kỹ thuật ô tô  

95 3095 Nguyễn Huy Hoàng Nam 25/02/2002 9.00 6.25 7.75 23.00 Kỹ thuật ô tô  

96 3096 Bùi Việt Hoàng Nam 09/09/2001 7.50 6.00 5.50 19.00 Kỹ thuật ô tô  

97 3097 Lê Quang Huy Nam 05/10/2002 7.50 5.50 5.00 18.00 Kỹ thuật ô tô  

98 3098 Lương Quang Huy Nam 10/10/2002 9.00 6.25 6.50 21.75 Kỹ thuật ô tô  

99 3099 Nguyễn Thái Hưng Nam 01/05/2002 9.00 5.25 5.75 20.00 Kỹ thuật ô tô  

100 3100 Nguyễn Trung Kiên Nam 09/09/2002 v v v  v Kỹ thuật ô tô  

101 3101 Lê Đình Khải Nam 01/11/2002 9.00 6.75 6.00 21.75 Kỹ thuật ô tô  

102 3102 Mai Văn  Khang Nam 26/03/2002 9.00 8.00 7.50 24.50 Kỹ thuật ô tô  

103 3103 Trần An Khang Nam 30/11/2001 9.00 7.50 7.50 24.00 Kỹ thuật ô tô  

104 3104 Nguyễn Khắc Nam Linh Nam 17/02/2002 9.00 6.50 8.00 23.50 Kỹ thuật ô tô  

105 3105 Phạm Phi Long Nam 05/03/2004 6.00 5.50 6.50 18.00 Kỹ thuật ô tô  

106 3106 Lê Đức Long Nam 22/09/2002 7.50 7.25 7.00 21.75 Kỹ thuật ô tô  
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107 3107 Lương Văn Long Nam 05/06/2002 7.00 6.75 7.00 20.75 Kỹ thuật ô tô  

108 3108 Hoàng Đức Nam Nam 13/07/2002 6.00 6.25 8.00 20.25 Kỹ thuật ô tô  

109 3109 Nguyễn Phương Nam Nam 31/01/2002 v v v  v Kỹ thuật ô tô  

110 3110 Ngô Văn Nghĩa Nam 02/11/2002 7.50 6.50 8.00 22.00 Kỹ thuật ô tô  

111 3111 Mai Kim Ngọc Nam 18/04/2002 v v v v  Kỹ thuật ô tô  

112 3112 Nguyễn Văn Quê Nam 03/11/2002 9.00 8.25 7.75 25.00 Kỹ thuật ô tô  

113 3113 Trần Văn Sáng Nam 04/02/2002 9.00 8.25 7.50 24.75 Kỹ thuật ô tô  

114 3114 Phạm Văn Tài Nam 06/03/2002 6.25 7.75 7.50 21.50 Kỹ thuật ô tô  

115 3115 Trần Văn Tự Nam 14/10/2002 6.75 7.50 6.00 20.25 Kỹ thuật ô tô  

116 3116 Nguyễn Duy  Thái Nam 20/04/2002 v v v v  Kỹ thuật ô tô  

117 3117 Đặng Công Thành Nam 15/11/2002 6.25 7.25 7.50 21.00 Kỹ thuật ô tô  

                     

 
     

 
      KT. HIỆU TRƯỞNG  

 
     

 
     PHÓ HIỆU TRƯỞNG  

 

 

 

            PGS.TS. Nguyễn Thanh Chương 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-12-28T14:35:07+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Nguyễn Thị Hòa<nthoaly@utc.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-12-28T14:35:27+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Nguyễn Thị Hòa<nthoaly@utc.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
	2023-12-28T16:01:40+0700
	ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
	Nguyễn Thanh Chương<ntchuong@utc.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
	2023-12-28T16:01:51+0700
	ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
	Nguyễn Thanh Chương<ntchuong@utc.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
	2023-12-28T17:09:51+0700
	ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
	Trường Đại học Giao thông vận tải<dhgtvt@utc.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
	2023-12-28T17:09:58+0700
	ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
	Trường Đại học Giao thông vận tải<dhgtvt@utc.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
	2023-12-28T17:10:05+0700
	ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
	Trường Đại học Giao thông vận tải<dhgtvt@utc.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
	2023-12-28T17:10:12+0700
	ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
	Trường Đại học Giao thông vận tải<dhgtvt@utc.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
	2023-12-28T17:11:29+0700
	ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
	Trường Đại học Giao thông vận tải<dhgtvt@utc.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
	2023-12-28T17:11:37+0700
	ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
	Trường Đại học Giao thông vận tải<dhgtvt@utc.edu.vn> đã ký lên văn bản này!




